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Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC TUẦN
15.12 – 19.12.2025 



TỔNG HỢP NỘI DUNG 

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Trong cuộc họp ngày 10/12, Fed thực hiện cắt giảm lãi suất 0,25%, đây là lần thứ 3 Fed giảm lãi suất trong năm nay và dự định còn thêm 1 đợt

cắt giảm năm 2026. Với xu hướng lãi suất toàn cầu giảm, vốn ngoại có thể chảy vào các thị trường mới nổi, giúp nâng thanh khoản và niềm tin

đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.

• Trong tuần qua, VN-Index ghi nhận giảm 5,73% xuống mốc 1.646,89 điểm, với dòng tiền chảy vào thị trường ghi nhận giảm nhẹ, với khối

lượng và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua, đạt giá trị lần lượt là 775 triệu cổ phiếu và 22.367 tỷ đồng. Dòng tiền ghi nhận

rút ra mạnh nhất tại nhóm du lịch, giải trí (-8,41%) và hàng, dịch vụ công nghiệp (-7,7%).

• Hiện tại, chỉ số VN-Index đang ghi nhận xu hướng tích lũy tích cực trên khung tuần với vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất nằm tại mốc tâm lý

1.600 – 1.620 điểm. Dự báo trong tuần 15.12 – 19.12.2025, dự kiến chỉ số VN-Index sẽ ghi nhận diễn biến đi ngang và dao động trong vùng

1.600 – 1.660 điểm trong bối cảnh thị trường dần bước vào vùng trũng thông tin, dòng tiền đổ vào thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp và

áp lực chốt lãi ngắn hạn có xu hường gia tăng trở lại sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua.

• Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục quanh ngưỡng 70% - 80%, đồng thời chỉ tập trung nắm giữ các cổ phiếu có câu

chuyện tăng trưởng riêng và không bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ.

Nguồn: VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 15/12 - 19/12/2025



TỔNG QUAN TTCK THẾ GIỚI TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trườngNguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp

Chỉ số Biến động Phiên đầu tuần Phiên cuối tuần

VN-Index -5.73% 1,741.32 1,646.89 

Nasdaq -1.65% 23,578.13 23,195.17 

Thailand SET -1.57% 1,273.77 1,254.10 

Shanghai Composite -0.92% 3,913.21 3,877.59 

S&P 500 -0.63% 6,870.40 6,827.41 

Nikkei 225 -0.60% 50,358.50 50,056.00 

FTSE 100 -0.19% 9,667.01 9,649.03 

Indonesia JCI 0.32% 8,632.76 8,660.50 

DAX 0.65% 24,028.14 24,186.09 

Dow Jones 1.04% 47,954.99 48,458.05 

Philippines 1.45% 5,949.22 6,036.72 

Malaysia 1.82% 1,605.04 1,634.74 

Báo cáo chiến lược tuần 15/12 - 19/12/2025
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Chỉ số DXY ghi nhận diễn biến đi ngang trước khi giảm nhẹ vào cuối tuần khi Fed quyết định cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 12,

đồng thời gợi ý về khả năng chỉ tiến hành cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2026. Tính chung cả tuần, chỉ số DXY giảm 0,5% so với tuần trước và đóng cửa tại mốc 98.4

điểm.

• Tại Việt Nam, tỷ giá USD/VND ghi nhận giảm 0,2% so với tuần trước, đạt 26.307 VNĐ. Tại ngày 12.12.2025, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND được mua vào

trong vùng 26.105 – 26.135 và bán ra tại mốc 26.405. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá được mua vào – bán ra ở mức 27.148 – 27.248.

Nguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 15/12 - 19/12/2025
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TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần qua tại 1.646 điểm, giảm mạnh 3,06% với thanh khoản ở mức cao hơn bình quân volume 20 ngày. Thị trường ghi nhận sự đảo

chiều kể từ mức đỉnh gần nhất 1.754. Chỉ báo MACD với đường tín hiệu cắt xuống đường MACD cho thấy xu hướng giảm có thể vẫn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Nguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 15/12 – 19/12/2025



DIỄN BIẾN CÁC NGÀNH TRONG TUẦN QUA

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

Tên ngành % thay đổi
GTGD 

(Triệu VND)

TB GT khớp
lệnh (Triệu 

VND)

KLGD
(Nghìn cp)

TB KL khớp
lệnh (Nghìn)

Dầu khí -5,57% 1.536.365 307.273 68.794 13.759 

Hóa chất -3,59% 2.049.984 409.997 90.195 18.039 

Tài nguyên Cơ bản -2,42% 4.677.629 935.526 232.212 46.442 

Xây dựng và Vật liệu -2,08% 5.092.740 1.018.548 241.375 48.275 

Hàng & Dịch vụ CN -7,70% 6.760.661 1.352.132 170.811 34.162 

Ô tô và phụ tùng -0,83% 253.421 50.684 16.798 3.360 

Thực phẩm và đồ uống -1,70% 7.602.958 1.520.592 209.735 41.947 

Hàng cá nhân & Gia dụng -2,15% 767.694 153.539 17.445 3.489 

Y tế -0,94% 494.474 98.895 34.406 6.881 

Bán lẻ -4,22% 3.938.018 787.604 53.835 10.767 

Truyền thông 0,87% 119.840 23.968 9.363 1.873 

Du lịch và Giải trí -8,41% 6.474.724 1.294.945 55.687 11.137 

Điện, nước & xăng dầu -2,41% 1.262.032 252.406 68.041 13.608 

Ngân hàng -3,93% 27.796.040 5.559.208 1.144.880 228.976 

Bảo hiểm 2,09% 263.324 52.665 7.049 1.410 

Bất động sản 3,17% 21.738.248 4.347.650 624.664 124.933 

Dịch vụ tài chính -4,45% 13.341.641 2.668.328 528.148 105.630 

Công nghệ Thông tin -1,47% 3.408.965 681.793 52.435 10.487 

Nguồn: FiinProX, VBSE tổng hợp
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Báo cáo chiến lược tuần 15/12 – 19/12/2025



THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Thống kê từ Vietstock cho thấy giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt 22.367 tỷ đồng, giảm 5,7% so với tuần trước đó. Trong khi đó, khối lượng cổ

phiếu giao dịch trung bình lại ghi nhận tăng 4,7% so với tuần trước, đạt giá trị gần 775 triệu cổ phiếu.

• Trong tuần qua, top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất là QCG (24,38%), HPX (17,62%) và TTF (16,31%). Ngược lại, top 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tuần là VTB (-21,07%),

GEE (-20,56%) và PLP (-19,83%).

Nguồn: FireAnt, VBSE tổng hợp Báo cáo chiến lược tuần 15/12 - 19/12/2025
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VĨ MÔ TUẦN QUA 

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trườngNguồn: VBSE tổng hợp

Thông tin Ảnh hưởng Đánh giá

Trong cuộc họp ngày 10/12, Fed thực hiện cắt giảm lãi suất 0,25%, đây

là lần thứ 3 Fed giảm lãi suất trong năm nay và dự định còn thêm 1 đợt

cắt giảm năm 2026.

Tích cực
Với xu hướng lãi suất toàn cầu giảm, vốn ngoại có thể chảy vào các thị trường

mới nổi, giúp nâng thanh khoản và niềm tin đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.

Trong tháng 11/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng

0,7% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2023, theo dữ liệu

Cục Thống kê Quốc gia. Mức tăng này cao hơn mức 0,2% của tháng 10

và đúng như dự báo 0,7% của các chuyên gia kinh tế.

Tích cực

Lạm phát tăng vừa phải cho thấy kinh tế Trung Quốc phục hồi, hỗ trợ nhu cầu

nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam (dệt may, thủy sản, cao su, hóa chất,

logistics…). Điều này có thể cải thiện kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp

xuất khẩu.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, CPI Việt Nam tăng 3,29% và lạm phát

cơ bản tăng 3,21%.
Tích cực

Lạm phát ổn định giúp duy trì kỳ vọng giữ nguyên mặt bằng lãi suất, hỗ trợ

nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, xây dựng - vật liệu, tiêu

dùng và ngân hàng.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm,

giảm nhẹ từ mức 54,5 điểm của tháng 10 nhưng vẫn duy trì trên

ngưỡng 50.

Tích cực

Điều này cho thấy khu vực sản xuất tiếp tục mở rộng, với tâm lý doanh nghiệp

ổn định, đơn hàng mới duy trì khả quan, và triển vọng lợi nhuận tích cực nếu

chi phí đầu vào được kiểm soát tốt.

Báo cáo chiến lược tuần 15/12 – 19/12/2025



LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trườngNguồn: Vietstock, VBSE tổng hợp

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Nội dung

1 TIP HOSE 19/12/2025 22/12/2025 15/01/2026 Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 300 đồng/CP

2 SIV UPCoM 19/12/2025 22/12/2025 22/01/2026 Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

3 FT1 UPCoM 18/12/2025 19/12/2025 20/01/2026 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 5,142 đồng/CP

4 HTG HOSE 18/12/2025 19/12/2025 19/01/2026 Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

5 TTA HOSE 18/12/2025 19/12/2025 N/A Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

6 VSI HOSE 17/12/2025 18/12/2025 30/12/2025 Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

7 X26 UPCoM 17/12/2025 18/12/2025 30/12/2025 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP

8 X26 UPCoM 17/12/2025 18/12/2025 30/12/2025 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

9 CTG HOSE 17/12/2025 18/12/2025 N/A Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:44.63658403

10 SGB UPCoM 17/12/2025 18/12/2025 N/A Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65

Báo cáo chiến lược tuần 15/12 – 19/12/2025



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Source: Bloomberg, VMBA, SBV Triển vọng vĩ mô & Tác động thị trường

• Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (Vietinbank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo.

Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng Vietinbank Securities không đảm bảo được tuyệt

đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

• Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần

chứng khoán Công thương (Vietinbank Securities).

• Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào

nếu không có sự đồng ý của Vietinbank Securities.

Báo cáo chiến lược tuần 17/11 - 21/11/2025



Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán
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